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T001 ×
T002 ×
T003 ƀt
T004 ×
T005 /
T006 ×
T007 ×
T008 bt; bìntmlìːnat
T009 rtratė, pȃkľatė; tẹ
T010 /; /
T011 ƀȋat
T012 /; jatə
T013 /
T014 ṙèːtṙajo (3mn)
T015 ȋjatə, rtṙatə, šápat
T016 ȇatə
T017 at
T018 ȇat
T019 t
T020 /; zˈwẹt (dov)
T021 /
T022 ˈwẹt
T023 wːlə sə (del -l m mn)
T024 t
T025 ːt; ˈət
T026 /
T027 wȅt, wȁt
T028 t
T029 wt
T030 zèːat
T031 èːjat
T032 /
T033 wȁt; wȁt
T034 ːli so (del -l m mn)
T035 preéːt (dov), smo ːli

(del -l m mn)
T036 t
T037 vát
T038 t
T039 /
T040 ȇt
T041 vt
T042 /
T043 vt; wjat
T044 vt
T045 ȅtə
T046 vt
T047 vȇt
T048 vt
T049 ˈwet, ˈvət
T050 /; ˈbiːntat
T051 vti, vt, bȉntat
T052 vȉntat
T053 /
T054 /
T055 vḙt
T056 /; /
T057 /; /
T058 /; /
T059 /; /
T060 /
T061 /
T062 /
T063 /
T064 /
T065 /

T066 /
T067 ×; /; /
T068 pərmetát
T069 /
T070 čístət
T071 /; bit
T072 bíət
T073 letrát
T074 véːt
T075 /
T076 bit; ƀét
T077 /
T078 /
T079 /
T080 /
T081 /
T082 /
T083 /
T084 /
T085 plȃt, plȏt, plit
T086 /
T087 ×
T088 /
T089 bⁱt
T090 bȉẹt, bȉẹt; bit; bȋete
T091 vȋẹt
T092 bȋet
T093 /
T094 vȋet
T095 vjet
T096 vjt
T097 borotȃt; vȇjat; pretrst (dov);

vȋəvat; tˈriəbit
T098 /
T099 /
T100 vȋəvət
T101 vjət; /
T102 so vȋeli (del -l m mn);

vjət; /
T103 /
T104 vt
T105 /
T106 /
T107 vjat
T108 /
T109 vt; vȇati; vȇət
T110 vȇət
T111 vət
T112 /; ˈvejət
T113 ˈvəːjət
T114 ubˈrəːnət (dov)
T115 ˈveːjat
T116 vat
T117 vat; vȇjət
T118 /; /
T119 vjjt
T120 vȇat, ítḁt, vərγȃwat
T121 plt
T122 vat
T123 plȁt
T124 vat
T125 vat
T126 vat
T127 vat
T128 /
T129 /; vȇət

T130 plt
T131 /
T132 se e vału (del -l s ed)
T133 vt; plt; vȇət
T134 vjḁt
T135 vali smo (del -l m mn)
T136 vjət; reˈšeːtət, pˈlẹːt
T137 čȋstẹt; 〈lȗomət vȇje〉
T138 vȇjət
T139 vjat
T140 vt
T141 vt
T142 vȇət
T143 vȇat
T144 vt
T145 vḁt
T146 vet
T147 vat
T148 vjat; vȇjet; ˈveːjət
T149 /; /
T150 vjat
T151 vjat
T152 vat
T153 vȋat
T154 vat
T155 /; vjat; ˈvḙːjat
T156 ˈveːjat
T157 vat
T158 u kᵘt metȃt; ˈwenkat
T159 wabrnat (dov); maˈṣint

[ˈẓita]
T160 ȉat
T161 /; bat, bt
T162 /
T163 bjet
T164 vȋt
T165 wȋt
T166 wȋt; ȉt; ˈwit
T167 ˈwiːt
T168 vȋt
T169 s vla (del -l ž ed); plȁt;

rȅtat; wet
T170 wjt; vat
T171 vat
T172 vat
T173 vat
T174 vȇat
T175 vt
T176 ət; vːjat
T177 vt
T178 vt
T179 vːt, vit
T180 vⁱt
T181 vt; ˈvejat
T182 ˈpajklat
T183 vt
T184 pȁklat
T185 vt, pȅklat
T186 wȇat
T187 šȃflat; vat; vət, paklt;

vat, pájklȁt [!]
T188 /
T189 vt, paklȁt
T190 čȋstət, rtat
T191 vat; paklȁt
T192 čȋstt; rːjtat

T193 vat, paklàt; ubranȃvat, rtat
T194 vat
T195 /
T196 vtẹ
T197 vjatə, vjat
T198 uvte (dov), vte
T199 vat
T200 vtẹ
T201 vt; vːjat
T202 /; patlát; spakˈlat
T203 paklát
T204 vat
T205 /
T206 paklát, [žít so] vl star.

(del -l m mn); vt
T207 paklát
T208 vt; paklt; vt
T209 vat
T210 ubrnȃwḁt, pklt
T211 vt; vt
T212 vt
T213 rèːtət
T214 vat
T215 vt
T216 vt
T217 vt
T218 vːt
T219 wt
T220 vl so (del -l m mn), paklȃt
T221 vȇt
T222 vt
T223 vt; zˈvẹːt (dov)
T224 vⁱt
T225 vjat
T226 vt
T227 vt
T228 vat
T229 vjḁt; vȅat
T230 vat
T231 wat; wȇt
T232 vat
T233 vet
T234 vat; vt; véat, paklat

[!]; vȇat; vːjet
T235 vȃat
T236 vat, se patlȃ (3ed) nov.;

vàːjat
T237 vt
T238 vȃat
T239 vȇḁt, vȇät, vȇt
T240 vat, paklt
T241 vȇat
T242 vet
T243 vet
T244 vat; vt
T245 vat
T246 vat, vat
T247 vat; vat; vȃjat
T248 vet
T249 vjat
T250 /
T251 vat
T252 /; vːjat
T253 vjat redk., paklt, 〈apłȁt〉
T254 vȇat, paklt
T255 vȇjat

T256 vȇat
T257 vȇät
T258 vȇjat
T259 vt
T260 vȇjat
T261 narjət
T262 vḁt; vːjət
T263 vȇjet
T264 vȇat, petlȃt star.; vȇjat
T265 vȇet, petlt
T266 vjat
T267 vȇjet, rȇtat; vjət
T268 vət, narət
T269 vːat
T270 vẹȋat
T271 vȇat
T272 vèːjat
T273 vat
T274 vȇat
T275 vèːjat, prepejkˈlḁt (dov)
T276 vːat
T277 vèːjət
T278 ˈveːjat
T279 vat
T280 zˈvẹːjat (dov), zˈraːjtḁt (dov)
T281 vat
T282 ˈvėːjat
T283 ˈvẹːjat
T284 vȅjat
T285 vat
T286 vat
T287 vjat
T288 vȅjat
T289 vat
T290 vjat
T291 vat; vjat
T292 vat
T293 vat
T294 vjat
T295 vat
T296 vjat
T297 vȇat
T298 prečˈniːt (dov)
T299 ˈpaːjklat, ˈveːjat
T300 vjat (nam)
T301 vat
T302 zvet (dov)
T303 /
T304 vat; ˈväːjat
T305 vȇat
T306 vjat
T307 sˈpaːklat (dov)
T308 ˈvẹːjat
T309 ˈvet
T310 [dȃ na rešte in ga] rȋxtaə

(3mn)
T311 vⁱt; vt
T312 vȇjat; /
T313 ˈviẹt
T314 ˈveːt
T315 vt
T316 vt; vti; vȋẹt
T317 vt; vjejo (3mn), vẹtrȃt

(dov); ˈvẹːt
T318 vt
T319 vẹtrȃt star.

T320 /
T321 vat
T322 vt
T323 vt
T324 vat
T325 /
T326 /; ˈveːjat
T327 vat
T328 vȇjat
T329 vao (3mn)
T330 /
T331 vat, vat
T332 vjat
T333 vȃat
T334 vȃjati
T335 /
T336 vejȃčkat star.
T337 /
T338 vati
T339 vat, vatė
T340 vjat
T341 vȃt
T342 vjat
T343 vjḁt
T344 /
T345 /; ˈvẹːjatẹ
T346 vjȧ (3ed)
T347 vjat; vjat
T348 ˈpaːjklat
T349 pajkˈlaːt, ˈraːjtat, opˈčiːat
T350 pȃklat
T351 vat
T352 /
T353 vat
T354 wȃat, učat
T355 ˈvaːjat; ˈveːjat
T356 vȁjat
T357 vat
T358 /
T359 vȇat; vȇati
T360 ˈvḙeːt
T361 ˈveːjeti
T362 vat
T363 vat; ˈvẹːjat
T364 ˈvẹːjat; ˈvẹːjat
T365 ˈvẹːjati; ˈvẹːjati
T366 /; ˈvẹːjat
T367 ˈvẹːjat; ˈvẹːjat
T368 vjat, bȋntat; ˈvẹːjat, vjat
T369 ˈvẹːjatẹ; ˈvejatị
T370 vjati; vati; vat
T371 ˈvẹːjatẹ
T372 vjati; vȅjat
T373 vat
T374 vjat; bȉntatẹ
T375 bȉntati
T376 vjat
T377 vjat
T378 zˈvẹjat (dov), vẹjat
T379 vẹjčkatė, vjatė
T380 ˈvẹːjatẹ
T381 vjat; ˈvẹːjatẹ
T382 vjati
T383 ˈvẹːjat, dˈrẹːšat
T384 ˈvḙːjat, šˈčiːjat
T385 vȇati

T386 vjat; vati
T387 ˈrọːrat, ˈbintat
T388 štȃlvåt; /
T389 vȅati
T390 våt
T391 vjat
T392 vȅat; vati; ˈvẹjatẹ
T393 vjat
T394 vȅat
T395 ˈvẹjati
T396 vȅat
T397 ˈbiːntatẹ
T398 vat
T399 vatė
T400 våt
T401 ciˈlindråt
T402 ˈvöːtritẹ, ˈveːjatẹ
T403 vjat star.
T404 bȉnklẹvatẹ; ˈbiŋklẹvatẹ; /;

ˈbiːnklẹvatẹ
T405 ˈbinklivat
T406 –
T407 se ˈbiːnta (3ed)
T408 ˈvẹːjati
T409 ˈvẹːtrit
T410 ˈvẹːjat privz.
T411 /
T412 /
T413 ˈvẹːjat
T414 reˈšẹːtat; ˈbintat
T415 ˈbiːntat, preˈsiːəwat
T416 vat
T417 ˈvẹːjat
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